
WEEK 1 (6/9-11/9/2021)
[bookmark: _GoBack]UNIT 1. BACK TO SCHOOL
                             PERIOD 1:   A.FRIENDS (A1)
I.	New words
-	Back /bæk/ (adv): trở lại
-	Friend /frend/ (n): bạn
-	Nice /naɪs/ (adj): tốt, đẹp
-	To see /siː/ (v): gặp, thấy
-	Nice to see/ meet you (exp): rất vui được gặp bạn
-	To meet /miːt / (v): gặp
-	Again /əˈɡen/ (adv): lại, nữa
-	New /nju:/ ≠ old /əʊld/ (adj): mới ≠ cũ
-	Classmate /ˈklɑːsmeɪt /(n): bạn cùng lớp
II.	Grammar
A.	PRESENT SIMPLE TENSE
•	Affirmative
Subject + verb (s/es)
Ex. a. Mai goes to school on foot.
      b. They do their homework every evening.
 •	Negative
Subject + do/does + not + verb(inf.)
Ex. a. Mai doesn’t go to school on foot.
      b. They don’t do their homework every evening. 
•	Interrogative
Do/ Does + Subject + Verb (inf.)?
Ex. a. Does Mai go to school on foot?
      b. Do they do their homework every evening?
	How to use the Simple Present Tense (Cách sử dụng thì hiện tại đơn)
a.	Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại	
I usually go to bed at 11 p.m. 
My mother always gets up early.
b.	Diễn đạt chân lý, sự thật hiển nhiên
The earth moves around the sun.
The sun rises in the East.
B.	TOO/ SO: cũng thế
Too, So là trạng từ biểu lộ sự đồng tình trong câu khẳng định.
	Too được viết ở cuối câu, sau dấu phẩy.
Subj. + be/ verb	
Subj. + be/ aux. verb, too
Ex. a. He is a student.
    - I’m, too.
b. She reads a newspaper.
    - I do, too.
 	So được viết ở đầu câu và sau “so” phải là dạng đảo ngữ (động từ “be” hoặc trợ động từ được đưa lên trước chủ ngữ).
Subj. + be/ verb/ must	
So + be/ aux. verb + subj.
Ex. a. She is a good student.
	   - So is she.
      b. He must get up early. 
	   - So must he.
Note:  can, must, should được xem như là một trợ từ (aux. verb)
LISTEN THE CONVERSATION AGAIN THEN ANSWER THE QUESTIONS
1.	What is the new girl’s name?
………………………………………………………………………………………….
2.	What class is she in?
………………………………………………………………………………………….
3.	Who is also in class 7A?
………………………………………………………………………………………….





PERIOD 1 A.Friends(A2)
I/New words:
· Parents (n)		 /ˈpeərənt/    : Father and mother  (ba mẹ)
· Miss (v)			/mɪs/ 		: nhớ
· Still (adv)			/stɪl/ 		: vẫn còn
· Happy (adj)		 /ˈhæpi/ 
 # unhappy 
· Different (from) (adj)	/ˈdɪfrənt/	: khác
 # the same 
II/Grammar:
1/Indefinite quantifier (Từ chỉ số lượng)
Much                       + Uncountable Noun ( danh từ không đếm được)
many                        + countable Noun  (danh từ đếm được số nhiều)
lots of         (Nhiều)  + Countable Noun
a lot of                       + Countable Noun and uncountable noun
- “Much, many” thường được dùng trong câu phủ định và nghi vấn.
Ex: Hurry up! We don’t have much time.
       Do you have many friends?
-“Lots of, a lot of”  thường được dùng trong câu khẳng định. 
 Trong ngôn ngữ nói “much, many” có thể được thay thế bằng “Lots of, a lot of” 
Ex: She has a lot of friends in Hue.
       He plays lots of games.

2/Comparative (so sánh hơn)
· with short adjective
(S1 + be +) short adjective- er (+ than + S2)

	

Ex:	 Hoa is taller than Nga.
My new school is bigger than my old one. 

· with long adjective

more + long adjective + than…

Ex:	 Hoa is more beautiful than Nga.
My new phone is more expensive than my old one. 



Một số tính từ đặc biệt:


	Adjectives
	comparative

	Good 
	Better

	Bad 
	Worse 

	Far 
	Farther/ further

	Much/ many
	More 

	Little 
	Less 

	
	


*PRACTICE
1. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.
2. This film is (interesting)………………. than that one
3. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.
4. Carol is (beautiful) …………………….than Mary
5. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.
6. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.
Read then answer the questions:
Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi.
	Hoa has a lot of friends in Hue. But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.
	Hoa is unhappy. She misses her parentsand her friends.
Answer the questions:
a, Where is Hoa from? 
b, Who is she staying with? 
c, Does she have a lot of friends in Hanoi? 
d, How is her new school different from her old school? 
e, Why is Hoa unhappy? 
Retell: use the words and phrases to retell about Hoa
a. This / Hoa
b. She / new student/7A
c. She / Hue
d. Now she / Hanoi / aunt / uncle
e. Hoa / unhappy / because she / miss / friends / parents 
Moral lesson
At the beginning of the school year, we have some newcomers. We should be sociable, cooperate, play with them, help them and make them love our school.
Homework
· Write new words and grammar in lesson  notebook .
· Learn new words by heart
· Make 5 sentences with much, many, lots of and a lot of.
· Make 3 sentences using the comparative with short adjective.
· Prepare A3,4

